
WEEK 11 

UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB 

Period 32: Listen and read (p.54) 

I.VOCABULARY: 

STT Từ vựng Nghĩa 

1.  
Y & Y = Young Pioneer and Youth 

Organization (n) 
Tồ chức Đội Thiếu Niên Tiền Phong 

2.  Elderly people Người lớn 

3.  Clean up Dọn sạch, làm sạch 

4.  Care (v/n) about Quan tâm, chăm sóc 

5.   blind (adj)  mù 

6.  deaf (adj) điếc 

7.   citizenship (n)  quyền công dân 

8.   handicapped (adj)  tàn tật, khuyết tật 

9.   businessman (n)  thương gia 

10.   enroll (v) = enrol (v)  đăng kí vào học, ghi danh vao học 

11.  

 explain (v) 

→ explanation (n) 

 giải thích 

→ lời giải thích 

12.  

 application (n) 

→ application form (n) 

 việc nộp đơn 

→ đơn xin việc, mẫu đơn 



13.   sex (n)  giới tính 

14.  Male (n) Nam 

15.  

 similar (adj) to 

→ similarity (n) 

 giống nhau 

→ sự giống nhau 

16.   fill out (v) = fill in  điền (vào mẫu đơn) 

17.  female (n) Nữ 

18.  interest (n) = hobby (n) Sở thích 

19.  

 act (v)→ activity (n) 

→ outdoor activities (n) 

 hành động→ hoạt động 

→ những hoạt động ngoài trời 

 

 

II.EXRECISES: 

 COMPLETE THE PASSAGE WITH THE SUITABLE WORDS FORM THE BOX  

take part;        used;     interesting; helping;  activities;  recycling 

Hoa is excited about the (1)………….activities. She is going to do the Y & Y is having plan 

to help the community. She’ll (2) ………… in its recycling program, she’ll collect  (3) 

…………….. paper, glass and empty cans. Then she will send them for (4) ……………… . 

She hopes that she could save natural resources and earn some money for her school. Y & Y 

in these (5) ………….. She also thinks about participating in their planting trees and flowers 

or (6) ……………. the street children. 

III. Homework  

- Learn by heart Voc. 

- Do the exercises  

- Prepare period 33: LISTEN 



 




